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PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

I. Phần 1: Nội dung kiến thức cần ôn tập 

1. Nôi dung các bài trọng tâm  

Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 

Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả. 

Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả. 

Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế. 

Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. 

2. Một số câu hỏi trọng tâm 

Câu 1. Trình bày hiện tượng ngày – đêm dài ngắn theo mùa trên Trái Đất, các mùa trên Trái 

Đất. 

Câu 2:  Vào cuối tháng 12 này, bố của Lan có chuyến công tác một tuần đến Niu Di-len. 

Mẹ của Lan đi mua sắm thêm nhiều đồ ấm cho bố Lan mang đi công tác. Theo em, sự 

chuẩn bị như vậy có hợp lí hay không? Giải thích. 

Câu 3: Một trận bóng đá được tổ chức tại Qatar lúc 13h ngày 15 tháng 11 năm 2022 và 

được truyền hình trực tiếp. Hãy tính giờ truyền hình trực tiếp tại Việt Nam, Bắc Kinh, Luân 

Đôn. (biết rằng Việt Nam thuộc múi giờ số 7, Qatar thuộc múi giờ số 3, Luân Đôn múi giờ 

số 0, Bắc Kinh múi giờ số 8). 

Câu 4: Nghỉ hè năm nay, bố cho Minh đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. Minh không hiểu tại sao 

bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho Minh. 

II. Phần 2: Một số dạng bài tập minh họa 

Câu 1: Hướng chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất là 

  A. Từ Đông sang Tây.                     B. Từ Tây sang Đông. 

  C. Từ Bắc xuống Nam.                               D. Từ Nam lên Bắc. 

Câu 2: Trái Đất quay quanh trục một vòng hết bao nhiêu thời gian? 

A. 22 giờ.          B. 24 giờ.                   C. 25 giờ.                 D. 26 giờ. 

Câu 3: Trạng thái vật chất của lớp vỏ Trái đất là 

A. rắn chắc.    B. từ quánh dẻo đến lỏng.     C. từ lỏng đến rắn.    D. quánh dẻo. 

Câu 4:  Câu tục ngữ “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã 

tối” đề cập đến hiện tượng nào? 

A. Mùa trên Trái Đất.     

B. Thời vụ sản xuất nông nghiệp. 

C. Ngày – đêm dài ngắn theo mùa. 

D. Sự chênh lệch ngày – đêm khác nhau ở các vĩ độ.  

Câu 5: Trái Đất có hình dạng gì? 

  A. Hình vuông B. Hình cầu          C. Hình tròn   D. Hình trụ 

Câu 6: Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong gồm: 

  A. Vỏ Trái Đất, man-ti, nhân.   B. Man-ti, vỏ Trái Đất, nhân. 
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  C. Nhân, vỏ Trái Đất, man-ti.   D. Vỏ Trái Đất, nhân, man-ti. 

Câu 7: Lãnh thổ Việt Nam nằm trong địa mảng nào? 

  A. Mảng Ấn Độ - Ôxtraylia       B. Mảng Á-Âu. 

  C. Mảng Thái Bình Dương.    D. Mảng Phi. 

Câu 8: Hướng chuyển động của Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. 

  A. Từ Đông sang Tây.                     B. Từ Tây sang Đông. 

  C. Từ Bắc xuống Nam.                               D. Từ Nam lên Bắc. 

Câu 9:  Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 

A. 365 ngày.                B. 365 ngày 6 giờ.                              

C. 366 ngày.                               D. 366 ngày 6 giờ. 

Câu 10: Trạng thái vật chất của lớp nhân Trái đất là 

A. rắn chắc.    B. từ quánh dẻo đến rắn.     C. từ lỏng đến rắn.  D. quánh dẻo. 

Câu 11: Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời và bao nhiêu hành tinh khác nhau? 

A. 8.   B. 9.    C. 7.   D. 6. 

Câu 12: Tính từ Mặt Trời ra, đứng thứ 3 là 

A. Kim Tinh.  B. Trái Đất.   C. Thủy Tinh. D. Hỏa Tinh. 

Câu 13: Trái Đất có dạng hình cầu nên xuất hiện hiện tượng nào dưới đây? 

A. Luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng và một nửa không được chiếu sáng. 

B. Bất kì thời điểm nào trong ngày cũng nhận được Mặt Trời chiếu sáng suốt 24h. 

C. Trên Trái Đất khu vực nào cũng có 4 mùa điển hình với ngày đêm dài bằng nhau. 

D. Trái Đất thực hiện nhiều chuyển động trong một năm nên gây ra nhiều thiên tai. 

Câu 14: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng nào sau 

đây? 

A. Giờ giấc mỗi nơi mỗi khác.   B. Hiện tượng mùa trong năm. 

C. Ngày đêm nối tiếp nhau.   D. Sự lệch hướng chuyển động. 

Câu 15: Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía Tây 

là do 

A. Sự luân phiên ngày đêm kế tiếp nhau.      B. Trái Đất tự quay từ Đông sang Tây. 

C. Trục Trái Đất nghiêng không đổi hướng.  D. Trái Đất quay từ Tây sang Đông. 

Câu 16: Công cụ nào sau đây được sử dụng để xác định phương hướng ngoài thực địa? 

A. Địa chấn kế.  B. Khí áp kế.  C. La bàn.  D. Nhiệt kế. 

Câu 17: La bàn không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Kim nam châm làm bằng kim loại có từ tính. 

B. Đầu kim bắc và kim nam có màu khác nhau. 

C. Vòng đo độ có bốn hướng: Bắc, Nam, Tây, Đông. 

D. Trên vòng đo độ hướng Bắc 1800, hướng Tây 00. 

Câu 18: Trạng thái vật chất của lớp man-ti Trái đất là 

A. rắn chắc.    B. từ quánh dẻo đến rắn.     C. từ lỏng đến rắn.    D. quánh dẻo. 
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Câu 19: Trạng thái vật chất của lớp nhân Trái đất là 

A. rắn chắc.    B. từ quánh dẻo đến lỏng.     C. từ lỏng đến rắn.    D. quánh dẻo. 

Câu 20: Trên Trái Đất có bao nhiêu địa mảng? 

A. 7   B. 10    C. 12   D. 15 

 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 

 

 

Trần Thị Yến 

 

 

Phạm Thị Quỳnh Hoa 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


